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UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF… 

PART A: READING 

Vocabulary

1. Go off: = ring/explode: reo/nổ 

2. Get up: thức dậy 

3. Go down: đi xuống 

4. Lead (v): dẫn/ dắt 

5. Buffalo (n): con trâu 

6. Get ready: sẵn sàng 

7. Plough (v): cày 

8. Harow (v): bừa 

9. Plot of land: ruộng 

10. Take a (short) rest: nghỉ ngơi 

11. Fellow (n): bạn 

12. Peasant (n): người nông dân/ 

người nhà quê 

13. Bank (n): bờ 

14. Pump (v): bơm 

15. Do the transplanting: cấy 

16. Be contented with: hài lòng 

Read the passage in textbook (SGK Tiếng Anh 10 _ trang 13) and answer the questions in 

task 2. 
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Unit 1: Part E: LANGUAGE FOCUS 

 

 Grammar:  The simple  present tense ( thì HTĐ) 

1. Forms: 

a. (be) => am /is /are + n/adj / adj prep/V3/V-ed: thì, là, ở, bị,…. 

 Thể khẳng định (+): S + (be) am/is/are…….. 

 Thể phủ định (-): S + (not be) am not/ is not / are not….. 

Hoặc:  S + (not be) I’m not/ isn’t/ aren’t…… 

 Câu hỏi (?): (Wh-) + Am/ Is/ Are+ S….…?  

b. (V) = ordinary verb = động từ thường 

 (+): S+ (V) V 

Hoặc: S + (V) V-s/es (Khi S là số ít như he/she /it/ Tên/ Danh từ số ít/ no one...) 

 (-): S + donot (=don’t)+ V………….(Khi S là: I/ We/ You/ They/ Danh từ số 

nhiều) 

Hoặc:  S+ doesnot (=doesn’t) + V ……….(Khi S là số ít như he/she/it/ Tên/ 

Danh từ số ít/ noone/ nothing/ every one/ everything...) 

 (?): (Wh-)  do/ does + S + V(bare inf)…..........................? 

2. Dấu hiệu nhận biết: 

Some common adverbs dùng với thì HTĐ Usage 

 every day /every night/every year......  on Mondays,  

on weekdays, on weekends ....... 

 once (1 lần ); twice ( hai lần); three , four, 

five...times (3,4, 5…lần) a day/ a week/ a month/ a 

year........) 

 Adverbs of frequency (trạng từ chỉ sự thường 

xuyên): always = at all times , usually, often, 

sometimes =  at times , frequently= usually, 

seldom= rarely, neve = not ever ….(các adv này  

đứng sau “be = am /is /are” và trước “V”) 

-Một sự thật hiển nhiên 

-Một chân lý 

-Một thói quen, sự việc lặp đi 

lặp lại 

-Thời gian biểu 
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Exercise or the homework  

** Write the correct tenses of the verbs in brackets 

E.g. They (drive) …drive……..to the office every day. 

     (Họ lái xe đi làm hàng ngày). 

1. She (not come)……………… here very often.  

2. The news (usually start) ………..at 6.00 every evening. 

3. We/They (have)………. two children (= kids tụi nhóc nhỏ ) with a small house.  

4. Water (freeze) ………..at zero°c = celsius / centigrade & ( boil ) ........... at 100°C (one 

hundred degrees celsius). 

5.  I ( not be) …………… at school at/on the weekends. 

6. We / They /The students  always ( stay) …….. at home on weekends / on Sundays 

7. We (be) ……  good & close friends. We’re also dear classmates. 

8. You (be)…… late for dinner now. You’re hungry now.  

9. These  (be) ……  delicious cookies. They’re sugary too. 

10. (come) ……you  …… from China? ~ No, I ( be / come ) ……/…… fromVietnam.  

11. (be) ….. it Saturday today? ~ No, it isn’t. / No, it is Sunday today. 

12. (be) …... you usually late for work / school? ~ No, we aren’t / No, we (be) .......... usually 

on time. 

13. I usually (have /eat )……… / ………. breakfast at 6 every day. 

14. My father often (have / drink) ……../ ……… black coffee before breakfast every day . 

He sometimes (not eat) ……….. breakfast 

15. The earth (move) ………. around the Sun once every 365 days  
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SUPPLEMENTARY VOCABULARY 

(WORD SKILLS) 

UNIT 1, 2, 3 
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